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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
1.1. Dự án: Duy trì chăm sóc cây xanh, thảm cỏ các tuyến đường, các khu công cộng; Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cây xanh cắt tỉa và rác thải công cộng trên địa bàn xã Núi Thành năm 2026.
1.2. Gói thầu: Duy trì chăm sóc cây xanh, thảm cỏ các tuyến đường, các khu công cộng; Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cây xanh cắt tỉa và rác thải công cộng trên địa bàn xã Núi Thành 8 tháng cuối năm 2026.
1.3. Địa điểm: Xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.
1.4. Yêu cầu về dịch vụ: Thực hiện công tác Duy trì chăm sóc cây xanh, thảm cỏ các tuyến đường, các khu công cộng; Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cây xanh cắt tỉa và rác thải công cộng trên địa bàn xã Núi Thành 8 tháng cuối năm 2026.
1.5. Thời gian thực hiện: Năm 2026
2. Mục tiêu công việc:
Duy trì chăm sóc cây xanh, thảm cỏ các tuyến đường, các khu công cộng; Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cây xanh cắt tỉa và rác thải công cộng trên địa bàn xã Núi Thành 8 tháng cuối năm 2026. 
*  Khối lượng Duy trì chăm sóc cây xanh, thảm cỏ tại các khu vực cụ thể như sau:
	STT
	Tên công việc
	Đơn vị
	Phần giống
	Kích thước 
	Khối lượng

	
	
	
	
	Dài 
	Rộng
	Cao
	Từng phần
	 Toàn bộ 

	I
	Hoa viên khu dân cư Tam Quang khối 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	1
	 
	 
	 
	60
	60

	2
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	20,56
	20,56

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	20,56
	20,56

	4
	Xén cỏ lề (100m)
	100m
	1
	 
	 
	 
	7
	7

	5
	Làm cỏ tạp (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	20,56
	20,56

	6
	Trồng dặm cỏ đậu (1m2/lần) (5% diện tích làm cỏ tạp)
	m2
	1
	 
	 
	 
	102,8
	102,8

	7
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	20,56
	20,56

	8
	Bón phân thảm cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	20,56
	20,56

	9
	Tưới bồn hoa, bồn cảnh, cây lá màu (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	2,23
	2,23

	10
	Duy trì bồn cảnh, lá màu (Không có hàng rào) (100m2/năm)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	2,23
	2,23

	11
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh tạo hình bằng máy bơm điện (100cây/lần)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	0,61
	0,61

	12
	Duy trì cây cảnh tạo hình (100 cây/năm)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	0,61
	0,61

	II
	Quảng Trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	37,99
	37,99

	2
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	37,99
	37,99

	3
	Xén cỏ lề (100m)
	100m
	1
	 
	 
	 
	10,86
	10,86

	4
	Làm cỏ tạp (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	37,99
	37,99

	5
	Trồng dặm cỏ Nhung (1m2/lần) (5% diện tích làm cỏ tạp)
	m2
	1
	 
	 
	 
	189,95
	189,95

	6
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	37,99
	37,99

	7
	Bón phân thảm cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	37,99
	37,99

	8
	Tưới bồn hoa, bồn cảnh, cây lá màu (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	7,97
	7,97

	9
	Duy trì bồn cảnh, lá màu (có hàng rào)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	2,08
	2,08

	10
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh tạo hình
	100cây
	1
	 
	 
	 
	1,14
	1,14

	11
	Duy trì cây cảnh tạo hình (100 cây/năm)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	1,14
	1,14

	III
	Khu Đài tưởng niệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	1
	 
	 
	 
	174
	174

	2
	Duy trì cây bóng mát loại II
	cây
	1
	 
	 
	 
	15
	15

	3
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	34,29
	34,29

	4
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	34,29
	34,29

	5
	Xén cỏ lề (100m)
	100m
	1
	 
	 
	 
	5,2
	5,2

	6
	Làm cỏ tạp (100m2). Trong đó: cỏ gừng: 3.020 m2; cỏ nhung: 409 m2.
	100m2
	1
	 
	 
	 
	34,29
	34,29

	7
	Trồng dặm cỏ lá gừng (1m2/lần) (5%x 3.020 m2)
	m2
	1
	 
	 
	 
	151
	151

	8
	Trồng dặm cỏ Nhung (1m2/lần) (5% x 409 m2)
	m2
	1
	 
	 
	 
	20,45
	20,45

	9
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	34,29
	34,29

	10
	Bón phân thảm cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	34,29
	34,29

	11
	Tưới bồn hoa, bồn cảnh, cây lá màu (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	2,85
	2,85

	12
	Duy trì bồn cảnh, lá màu (không có hàng rào)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	2,09
	2,09

	13
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh tạo hình
	100cây
	1
	 
	 
	 
	1,46
	1,46

	14
	Duy trì cây cảnh tạo hình (100 cây/năm)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	1,46
	1,46

	IV
	Đường Nguyễn Chí Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	3,9
	3,9

	2
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	3,9
	3,9

	3
	Xén cỏ lề (100m)
	100m
	1
	 
	 
	 
	2
	2

	4
	Làm cỏ tạp (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	3,9
	3,9

	5
	Trồng dặm cỏ đậu (1m2/lần) (5% diện tích làm cỏ tạp)
	m2
	1
	 
	 
	 
	19,49
	19,49

	6
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	3,9
	3,9

	7
	Bón phân thảm cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	3,9
	3,9

	8
	Tưới bồn hoa, bồn cảnh, cây lá màu (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	0,95
	0,95

	9
	Duy trì bồn cảnh, lá màu (có hàng rào)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	0,95
	0,95

	10
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh tạo hình
	100cây
	1
	 
	 
	 
	0,72
	0,72

	11
	Duy trì cây cảnh tạo hình (100 cây/năm)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	0,72
	0,72

	12
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	1
	 
	 
	 
	84
	84

	V
	Đường Lê Thánh Tông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	1
	 
	 
	 
	0
	0

	2
	Duy trì cây bóng mát loại II
	cây
	1
	 
	 
	 
	48
	48

	3
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	5,97
	5,97

	4
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	5,97
	5,97

	5
	Xén cỏ lề (100m)
	100m
	1
	 
	 
	 
	2,2
	2,2

	6
	Làm cỏ tạp (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	5,97
	5,97

	7
	Trồng dặm cỏ lá gừng (1m2/lần) (5% diện tích làm cỏ tạp)
	m2
	1
	 
	 
	 
	29,85
	29,85

	8
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	5,97
	5,97

	9
	Bón phân thảm cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	5,97
	5,97

	10
	Tưới bồn hoa, bồn cảnh, cây lá màu (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	3,3
	3,3

	11
	Duy trì bồn cảnh, lá màu (không có hàng rào)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	3,3
	3,3

	12
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh tạo hình
	100cây
	1
	 
	 
	 
	1,45
	1,45

	13
	Duy trì cây cảnh tạo hình (100 cây/năm)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	1,45
	1,45

	VI
	Đường Hồ Xuân Hương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	1
	 
	 
	 
	23
	23

	2
	Duy trì cây bóng mát loại II
	cây
	1
	 
	 
	 
	44
	44

	VII
	Đường Huỳnh Thúc Kháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	1
	 
	 
	 
	0
	0

	2
	Duy trì cây bóng mát loại II
	cây
	1
	 
	 
	 
	65
	65

	VIII
	Đường Lê Văn Hiến, Đường Phan Tứ, đường Phan Thành Tài, đường Nguyễn Công Tòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	1
	 
	 
	 
	198
	198

	IX
	Thư viện Núi Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	 
	 
	 
	 
	 
	36

	 
	Cây Bằng lăng đường kính gốc 15-18cm, cao 4-5m
	 
	4
	 
	 
	 
	4
	 

	 
	Cây Lộc vừng đường kính gốc 18-20cm, cao 4-5m
	 
	14
	 
	 
	 
	14
	 

	 
	Cây Lộc vừng đường kính gốc 26-30cm, cao 4-5m
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 

	 
	Cây Sala đường kính gốc 18-20cm, chiều cao 4-5m
	 
	12
	 
	 
	 
	12
	 

	 
	Cây Phượng vĩ đường kính gốc 18-20cm, cao 4-5m
	 
	4
	 
	 
	 
	4
	 

	2
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	15,03
	15,03

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	15,03
	15,03

	4
	Xén cỏ lề (100m)
	100m
	1
	 
	 
	 
	5
	5

	5
	Làm cỏ tạp (100m2). Trong đó: cỏ gừng: 1.090,0m2; cỏ nhung: 413,0m2.
	100m2
	1
	 
	 
	 
	15,03
	15,03

	6
	Trồng dặm cỏ Nhung (1m2/lần)  (5%x413,0m2)
	m2
	1
	 
	 
	 
	20,65
	20,65

	7
	Trồng dặm cỏ lá gừng (1m2/lần) (5%x1.090,0m2)
	m2
	1
	 
	 
	 
	54,5
	54,5

	8
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	15,03
	15,03

	9
	Bón phân thảm cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	15,03
	15,03

	10
	Tưới bồn hoa, bồn cảnh, cây lá màu (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	1,75
	1,75

	11
	Duy trì bồn cảnh, lá màu (Không có hàng rào) (100m2/năm)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	1,75
	1,75

	12
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh tạo hình bằng máy bơm điện (100cây/lần)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	0,37
	0,37

	13
	Duy trì cây cảnh tạo hình (100 cây/năm)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	0,37
	0,37

	X
	Trung tâm văn hóa-nhà thi đấu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	 
	 
	 
	 
	90
	90

	2
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	16,31
	16,31

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	16,31
	16,31

	4
	Xén cỏ lề (100m)
	100m
	1
	 
	 
	 
	5,3
	5,3

	5
	Làm cỏ tạp (100m2). Trong đó: cỏ gừng: 913,0m2; cỏ nhung: 714,0m2.
	100m2
	1
	 
	 
	 
	16,31
	16,31

	6
	Trồng dặm cỏ Nhung (1m2/lần)  (5%x714,0m2)
	m2
	1
	 
	 
	 
	35,7
	35,7

	7
	Trồng dặm cỏ lá gừng (1m2/lần) (5%x917,0m2)
	m2
	1
	 
	 
	 
	45,85
	45,85

	8
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	16,31
	16,31

	9
	Bón phân thảm cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	16,31
	16,31

	10
	Tưới bồn hoa, bồn cảnh, cây lá màu (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	0,46
	0,46

	11
	Duy trì bồn cảnh, lá màu (không có hàng rào)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	0,46
	0,46

	12
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh tạo hình
	100cây
	1
	 
	 
	 
	0,82
	0,82

	13
	Duy trì cây cảnh tạo hình (100 cây/năm)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	0,82
	0,82

	XI
	Sân vườn khuôn viên HĐND & UBND xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	1
	 
	 
	 
	67
	67

	2
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	41,94
	41,94

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	41,94
	41,94

	4
	Xén cỏ lề (100m)
	100m
	1
	 
	 
	 
	12
	12

	5
	Làm cỏ tạp (100m2). Trong đó: cỏ đậu: 3.202,0m2; cỏ nhung: 992,0m2.
	100m2
	1
	 
	 
	 
	41,94
	41,94

	6
	Trồng dặm cỏ đậu (1m2/lần) (5%x3.202,0m2)
	m2
	1
	 
	 
	 
	160,1
	160,1

	7
	Trồng dặm cỏ Nhung (1m2/lần) (5%x992,0m2)
	m2
	1
	 
	 
	 
	49,6
	49,6

	8
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	41,94
	41,94

	9
	Bón phân thảm cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	41,94
	41,94

	10
	Tưới bồn hoa, bồn cảnh, cây lá màu (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	2,96
	2,96

	11
	Duy trì bồn cảnh, lá màu (không có hàng rào)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	2,96
	2,96

	12
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh tạo hình
	100cây
	1
	 
	 
	 
	1,09
	1,09

	13
	Duy trì cây cảnh tạo hình (100 cây/năm)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	1,09
	1,09

	XII
	Đường Nguyễn Văn Linh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	2
	Duy trì cây bóng mát loại II
	cây
	 
	 
	 
	 
	380
	380

	XIII
	Đường Phan Bá Phiến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	1
	 
	 
	 
	95
	95

	XIV
	Đường Phan Chu Trinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	 
	 
	 
	 
	 
	20

	 
	Cây Sao đen đường kính gốc 13-15cm, cao 3-4m
	 
	20
	 
	 
	 
	20
	 

	XV
	Đường Phan Bội Châu (từ Nguyễn Văn Linh - Chợ Núi Thành)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	 
	Cây Lộc vừng đường kính gốc 13-15cm, cao 3-4m
	 
	16
	 
	 
	 
	16
	 

	XVI
	Đường Ngô Văn Sở (Đường nối Phan Bá Phiến - đường số 5)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	 
	Cây Lộc vừng đường kính gốc 13-15cm, cao 3-4m
	 
	8
	 
	 
	 
	8
	 

	XVII
	Đường số 4 (chợ Núi Thành đến Phan Chu Trinh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	1
	 
	 
	 
	88
	88

	XVIII
	Đường Trần Văn Dư (Đường số 5)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	 
	 
	 
	 
	 
	110

	 
	Cây Lộc vừng đường kính gốc 13-15cm, cao 3-4m
	 
	 
	 
	 
	 
	110
	 

	XIX
	Hoa viên khu dân cư Tam Quang khối 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	 
	 
	 
	 
	65
	65

	 
	Cây Lộc vừng cao 4-5m, ĐK 18-20cm
	 
	25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cây Bằng lăng tím cao 4-5m, ĐK 18-20cm
	 
	19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cây Lim xẹt cao 4-5m, ĐK 18-20cm
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cây Phượng vỹ cao 4-5m, ĐK 18-20cm
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cây Bàng Đài loan cao 4-5m, ĐK 15-18cm
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	14,9
	14,9

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	14,9
	14,9

	4
	Xén cỏ lề (100m)
	100m
	1
	 
	 
	 
	3,01
	3,01

	5
	Làm cỏ tạp (100m2). Trong đó: cỏ gừng: 3.020 m2; cỏ nhung: 409 m2.
	100m2
	1
	 
	 
	 
	14,9
	14,9

	6
	Trồng dặm cỏ Nhung (1m2/lần) (5% diện tích làm cỏ tạp)
	m2
	1
	 
	 
	 
	74,5
	74,5

	7
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	14,9
	14,9

	8
	Bón phân thảm cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	14,9
	14,9

	9
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh tạo hình
	100cây
	1
	 
	 
	 
	0,1
	0,1

	10
	Duy trì cây cảnh tạo hình (100 cây/năm)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	0,1
	0,1

	XX
	Khu dân cư đô thị Tam Hiệp 2  (từ nút GT G26 đến N55) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	 
	 
	 
	 
	194
	194

	 
	Cây Lim xẹt cao 3-4m, ĐK gốc 13-15cm
	 
	194
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	7,63
	7,63

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	7,63
	7,63

	4
	Xén cỏ lề (100m)
	100m
	1
	 
	 
	 
	16
	16

	5
	Làm cỏ tạp (100m2). Trong đó: cỏ gừng: 3.020 m2; cỏ nhung: 409 m2.
	100m2
	1
	 
	 
	 
	7,63
	7,63

	6
	Trồng dặm cỏ lá gừng (1m2/lần) (5% diện tích làm cỏ tạp)
	m2
	1
	 
	 
	 
	38,15
	38,15

	7
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	7,63
	7,63

	8
	Bón phân thảm cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	7,63
	7,63

	9
	Tưới bồn hoa, bồn cảnh, cây lá màu (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	1,52
	1,52

	10
	Duy trì bồn cảnh, lá màu (không có hàng rào)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	1,52
	1,52

	11
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh tạo hình
	100cây
	1
	 
	 
	 
	1,65
	1,65

	12
	Duy trì cây cảnh tạo hình (100 cây/năm)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	1,65
	1,65

	XXI
	Khu Hoa viên đô thị Tam Hiệp 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	1
	 
	 
	 
	43
	43

	2
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	41,69
	41,69

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	41,69
	41,69

	4
	Xén cỏ lề (100m)
	100m
	1
	 
	 
	 
	5,6
	5,6

	5
	Làm cỏ tạp (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	41,69
	41,69

	6
	Trồng dặm cỏ lá gừng (1m2/lần) (5% diện tích làm cỏ tạp)
	m2
	1
	 
	 
	 
	208,45
	208,45

	7
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	41,69
	41,69

	8
	Bón phân thảm cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	41,69
	41,69

	9
	Tưới bồn hoa, bồn cảnh, cây lá màu (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	2,75
	2,75

	10
	Duy trì bồn cảnh, lá màu (không có hàng rào)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	2,75
	2,75

	XXIII
	Vỉa hè Khu hoa viên đô thị Tam Hiệp 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	 
	 
	 
	 
	49
	49

	 
	Cây Lộc vừng đường kính gốc 13-15cm, cao 3-4m
	 
	1
	 
	 
	 
	46
	 

	 
	Cây Sala đường kính 15-18cm, cao 4m
	 
	1
	 
	 
	 
	2
	 

	 
	Cây Bàng đài loan đường kính 13-15cm, 4m
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 

	XXIV
	Khuôn viên Đảng ủy, Ban tuyên giáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	1
	 
	 
	 
	 
	48

	2
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	3,58
	3,58

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	3,58
	3,58

	4
	Xén cỏ lề (100m)
	100m
	1
	 
	 
	 
	1,43
	1,43

	5
	Làm cỏ tạp (100m2). Trong đó: cỏ đậu: 275,4m2; cỏ nhung: 82,6,0m2.
	100m2
	1
	 
	 
	 
	3,58
	3,58

	6
	Trồng dặm cỏ đậu (1m2/lần) (5%x275,4m2)
	m2
	1
	 
	 
	 
	13,77
	13,77

	7
	Trồng dặm cỏ Nhung (1m2/lần) (5%x82,6m2)
	m2
	1
	 
	 
	 
	4,13
	4,13

	8
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	3,58
	3,58

	9
	Bón phân thảm cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	3,58
	3,58

	10
	Tưới bồn hoa, bồn cảnh, cây lá màu (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	0,5
	0,5

	11
	Duy trì bồn cảnh, lá màu (không có hàng rào)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	0,5
	0,5

	12
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh tạo hình
	100cây
	1
	 
	 
	 
	0,51
	0,51

	13
	Duy trì cây cảnh tạo hình (100 cây/năm)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	0,51
	0,51

	XXV
	Công viên xã Núi Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	1
	 
	 
	 
	409
	409

	2
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	490,81
	490,81

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	490,81
	490,81

	4
	Xén cỏ lề (100m)
	100m
	1
	 
	 
	 
	55,84
	55,84

	5
	Làm cỏ tạp (100m2). Trong đó: cỏ gừng: 48.193,0m2; cỏ nhung: 888,0m2.
	100m2
	1
	 
	 
	 
	490,81
	490,81

	6
	Trồng dặm cỏ lá gừng (1m2/lần) (5%x48.193,0m2)
	m2
	1
	 
	 
	 
	2.409,65
	2.409,65

	7
	Trồng dặm cỏ Nhung (1m2/lần) (5%x888,0m2)
	m2
	1
	 
	 
	 
	44,4
	44,4

	8
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	490,81
	490,81

	9
	Bón phân thảm cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	490,81
	490,81

	10
	Tưới bồn hoa, bồn cảnh, cây lá màu (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	11,31
	11,31

	11
	Duy trì bồn cảnh, lá màu (Không có hàng rào) (100m2/năm)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	11,31
	11,31

	12
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh tạo hình bằng máy bơm điện (100cây/lần)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	2,71
	2,71

	13
	Duy trì cây cảnh tạo hình (100 cây/năm)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	2,71
	2,71

	XXVI
	Cụm công nghiệp Nam Chu Lai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	 
	 
	 
	 
	 
	222

	 
	Cây Sao Đen cao 4-5m, ĐK 15-18cm
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cây Muồng Tím cao 4-5m, ĐK 15- 18cm
	 
	170
	 
	 
	 
	 
	 

	XXVII
	Hoa viên khu dân cư Chợ Trạm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	1
	 
	 
	 
	66
	66

	2
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	16,0982
	16,0982

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	16,1
	16,1

	4
	Xén cỏ lề (100m)
	100m
	1
	 
	 
	 
	5,34
	5,34

	5
	Làm cỏ tạp (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	16,1
	16,1

	6
	Trồng dặm cỏ Lá Gừng (1m2/lần) (5% diện tích làm cỏ tạp)
	m2
	1
	 
	 
	 
	80,49
	80,49

	7
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	16,1
	16,1

	8
	Bón phân thảm cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	16,1
	16,1

	9
	Tưới bồn hoa, bồn cảnh, cây lá màu (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	0,34
	0,34

	10
	Duy trì bồn cảnh, lá màu (Không có hàng rào) (100m2/năm)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	0,34
	0,34

	XXVIII
	Hoa viên Đà Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I
	cây
	1
	 
	 
	 
	29
	29

	2
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	7,98
	7,98

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	7,98
	7,98

	4
	Xén cỏ lề (100m)
	100m
	1
	 
	 
	 
	3,6
	3,6

	5
	Làm cỏ tạp (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	7,98
	7,98

	6
	Trồng dặm cỏ lá Gừng (1m2/lần) (5% diện tích làm cỏ tạp)
	m2
	1
	 
	 
	 
	39,9
	39,9

	7
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	7,98
	7,98

	8
	Bón phân thảm cỏ (100m2/lần)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	7,98
	7,98

	9
	Tưới bồn hoa, bồn cảnh, cây lá màu (100m2)
	100m2
	1
	 
	 
	 
	0,24
	0,24

	10
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh tạo hình
	100cây
	1
	 
	 
	 
	0,03
	0,03

	11
	Duy trì cây cảnh tạo hình (100 cây/năm)
	100cây
	1
	 
	 
	 
	0,03
	0,03

	XXX
	Đường Lê Thánh Tông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	233
	233

	XXXI
	Đường Trần Văn Dư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	47
	47

	XXXII
	Đường Huỳnh Thúc Kháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	38
	38

	XXXIII
	Đường Trần Quý Cáp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	56
	56

	XXXIV
	Đường Nguyễn Dục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	100
	100

	XXXV
	Đường Ông Ích Đường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	20
	20

	XXXVI
	Đường Lê Cơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	40
	40

	XXXVII
	Đường Ông Ích Khiêm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	24
	24

	XXXVIII
	Đường Trần Cao Vân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	50
	50

	XXXIX
	Đường Phan Thành Tài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	16
	16

	XXXX
	Đường Nguyễn Huy Hiệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	67
	67

	XXXXI
	Đường Nguyễn Chí Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	43
	43

	XXXXII
	Đường Phan Bội Châu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	46
	46

	XXXXIII
	Đường Hải Thượng Lãng Ông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	44
	44

	XXXXIII
	Đường Phạm Phú Thứ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	58
	58

	XXXXIII
	Đường vào công ty Thành Xuân Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	37
	37

	XXXXIV
	Khu hoa viên tam giác 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	26
	26

	2
	Tưới bồn hoa, bồn cảnh, cây lá màu (100m2)
	100m2
	 
	 
	 
	 
	2,69
	2,69

	3
	Duy trì bồn cảnh, lá màu (Không có hàng rào) (100m2/năm)
	100m2
	 
	 
	 
	 
	2,69
	2,69

	4
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	 
	 
	 
	 
	17
	17

	5
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	 
	 
	 
	 
	17
	17

	XXXXV
	Đường Lê Thánh Tông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây hàng rào cao >= 1m
	100m2
	 
	 
	 
	 
	5,85
	5,85

	XXXXVI
	Cụm công nghiệp Trảng Tôn (khối 7)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát mới trồng
	cây
	 
	 
	 
	 
	75
	75

	XXXXVII
	Sân vận động xã Núi Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	181
	181

	2
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	 
	 
	 
	 
	27,43
	27,43

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	 
	 
	 
	 
	27,43
	27,43

	XXXXVIII
	Tiểu hoa viên KDC thôn Phái Nhơn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	33
	33

	2
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	 
	 
	 
	 
	13,5
	13,5

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	 
	 
	 
	 
	13,5
	13,5

	4
	Duy trì cây hàng rào cao >= 1m
	100m2
	 
	 
	 
	 
	0,3
	0,3

	XXXXIV
	Con lươn trước trường Vàng Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	 
	 
	 
	 
	4,03
	4,03

	2
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	 
	 
	 
	 
	4,03
	4,03

	XXXXV
	Tiểu hoa viên KDC thôn Vĩnh Đại 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hoa viên số 1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	21
	21

	 
	Hoa viên số 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	58
	58

	2
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	 
	 
	 
	 
	26,2
	26,2

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	 
	 
	 
	 
	26,2
	26,2

	 
	Hoa viên số 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duy trì cây bóng mát loại I 
	cây
	 
	 
	 
	 
	30
	30

	2
	Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện (100m2/lần)
	100m2
	 
	 
	 
	 
	10,48
	10,48

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy(100m2/lần)
	100m2
	 
	 
	 
	 
	10,48
	10,48

	4
	Quét vôi gốc cây (cây loại 1)
	cây
	 
	 
	 
	 
	1.150,00
	1.150,00

	5
	Quét vôi gốc cây (cây loại 2)
	cây
	 
	 
	 
	 
	500
	500

	II
	Đánh số quản lý cây xanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đánh số cây xanh vỉa hè bằng tấm mica (10x7cm) - (1343 cây)
	20 cây
	 
	 
	 
	 
	67,15
	67,15



* Khối lượng công tác Tua quét, gom rác, xử lý rác công viên Núi Thành cụ thể như sau:
	TT
	Tên đường
	Mặt cắt đường
	Chiều rộng tua quét hai bên đường
	Diện tích quét/lần
	Số lần tua quét
	Diện tích tua quét/năm
	Chiều dày rác, bụi BQ
	Số m3/lần
	Số m3/năm

	
	
	Dài
	Rộng
	Vỉa hè
	L. đường
	Vỉa hè
	Cộng
	Đường
	Hè
	
	Đường
	Hè
	
	
	

	1
	2
	3
	4,0
	5
	6
	7
	8=6+7
	9=3*6
	10=3*7
	11
	12=9*11
	13=10*11
	14
	15=14*(9+10)
	16=11*15

	1
	Tuyến đường Đối ngoại
	412
	7,5
	5m và 3m
	4
	8
	12
	1.648
	3.296
	120
	197.760
	     395.520 
	0,0001
	0,5
	59,3

	2
	Đường nội bộ
	  1.184 
	3,0
	0
	3
	0
	3
	   3.552 
	0
	120
	426.240
	                -   
	0,0001
	0,355
	42,624

	3
	Đường quanh khu vực Quảng trường
	     476 
	11,5
	5
	4
	0
	21,5
	   1.904 
	0
	40
	76.160
	       76.160 
	0,0001
	0,190
	7,616

	 
	Tổng cộng
	1.596
	 
	 
	 
	 
	 
	7.104
	3.296
	 
	700.160
	471.680
	 
	1,04
	109,6

	 
	Quy đổi ra đơn vị :10.000 m2 và khối lượng rác (tấn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,02
	47,17
	 
	0,489
	           51,5 




* Khối lượng công tác Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cây xanh cắt tỉa cụ thể như sau:
	TT
	Nội dung công việc thực hiện
	Khối lượng rác một lần thu gom
(m3)
	Số lần thu gom trong tám tháng
(Lần)
	Tổng 
khối lượng
(m3)
	Quy ra tấn
(1,0m3 = 0,47 tấn)

	A
	B
	C
	D
	E=C*D
	 F=E*0,47 

	1
	Cây cảnh, cỏ, hoa lá màu cắt tỉa ở các khu vực công cộng, các tuyến đường
	 
	 
	282,73
	                 132,88 

	 
	Quảng trường Núi Thành
	 
	 
	24,28
	 

	 
	- Phát thảm cỏ bằng máy (6 lần/năm)(chiều cao cỏ cắt 2cm) (tỉ lệ rác tạo ra 1%)
	0,76
	4
	3,04
	 

	 
	- xén cỏ lề (chiều dài x 5 cm x 1 cm)(6 lần/năm)
	0,54
	4
	2,17
	 

	 
	- Làm cỏ tạp (5% phát thảm cỏ) (6 lần/ năm)
	0,04
	4
	0,15
	 

	 
	- Duy trì bồn cảnh lá màu (cắt tỉa thường xuyên 1 tháng/ lần)(cắt 1cm)
	2,08
	8
	16,64
	 

	 
	- Duy trì cây cảnh tạo hình (cắt tỉa thường xuyên 2 tháng/lần)(cắt 1cm)
	0,57
	4
	2,28
	 

	 
	Công viên Núi Thành
	 
	 
	148,30
	 

	 
	- Phát thảm cỏ bằng máy (6 lần/năm)(chiều cao cỏ cắt 2cm)(tỉ lệ rác tạo ra 1%)
	9,82
	4
	39,26
	 

	 
	- xén cỏ lề (chiều dài x 5 cm x 1 cm)(6 lần/năm)
	2,79
	4
	11,17
	 

	 
	- Làm cỏ tạp (5% phát thảm cỏ) (6 lần/ năm)
	0,49
	4
	1,96
	 

	 
	- Duy trì bồn cảnh lá màu (cắt tỉa thường xuyên 1 tháng/ lần)(cắt 1cm)
	11,31
	8
	90,48
	 

	 
	- Duy trì cây cảnh tạo hình (cắt tỉa thường xuyên 2 tháng/lần)(cắt 1cm)
	1,36
	4
	5,42
	 

	 
	Hoa viên Khối 3
	 
	 
	22,19
	 

	 
	- Phát thảm cỏ bằng máy (6 lần/năm)(chiều cao cỏ cắt 2cm)(tỉ lệ rác tạo ra 1%)
	0,41
	4
	1,64
	 

	 
	- xén cỏ lề (chiều dài x 5 cm x 1 cm)(6 lần/năm)
	0,35
	4
	1,40
	 

	 
	- Làm cỏ tạp (5% phát thảm cỏ) (6 lần/ năm)
	0,02
	4
	0,08
	 

	 
	- Duy trì bồn cảnh lá màu (cắt tỉa thường xuyên 1 tháng/ lần)(cắt 1cm)
	2,23
	8
	17,84
	 

	 
	- Duy trì cây cảnh tạo hình (cắt tỉa thường xuyên 2 tháng/lần)(cắt 1cm)
	0,31
	4
	1,22
	 

	 
	Hoa viên Khối 2
	 
	 
	2,05
	 

	 
	- Phát thảm cỏ bằng máy (6 lần/năm)(chiều cao cỏ cắt 2cm)(tỉ lệ rác tạo ra 1%)
	0,30
	4
	1,19
	 

	 
	- xén cỏ lề (chiều dài x 5 cm x 1 cm)(6 lần/năm)
	0,15
	4
	0,60
	 

	 
	- Làm cỏ tạp (5% phát thảm cỏ) (6 lần/ năm)
	0,01
	4
	0,06
	 

	 
	- Duy trì cây cảnh tạo hình (cắt tỉa thường xuyên 2 tháng/lần)(cắt 1cm)
	0,05
	4
	0,20
	 

	 
	Hoa viên Tam Hiệp
	 
	 
	27,02
	 

	 
	- Phát thảm cỏ bằng máy (6 lần/năm)(chiều cao cỏ cắt 2cm)(tỉ lệ rác tạo ra 1%)
	0,83
	4
	3,34
	 

	 
	- xén cỏ lề (chiều dài x 5 cm x 1 cm)(6 lần/năm)
	0,28
	4
	1,12
	 

	 
	- Làm cỏ tạp (5% phát thảm cỏ) (6 lần/ năm)
	0,04
	4
	0,17
	 

	 
	- Duy trì bồn cảnh lá màu (cắt tỉa thường xuyên 1 tháng/ lần)(cắt 1cm)
	2,80
	8
	22,40
	 

	 
	Hoa viên khu dân cư Chợ Trạm
	 
	 
	5,13
	 

	 
	- Phát thảm cỏ bằng máy (6 lần/năm)(chiều cao cỏ cắt 2cm)(tỉ lệ rác tạo ra 1%)
	0,32
	4
	1,28
	 

	 
	- xén cỏ lề (chiều dài x 5 cm x 1 cm)(6 lần/năm)
	0,27
	4
	1,07
	 

	 
	- Làm cỏ tạp (5% phát thảm cỏ) (6 lần/ năm)
	0,02
	4
	0,06
	 

	 
	- Duy trì bồn cảnh lá màu (cắt tỉa thường xuyên 1 tháng/ lần)(cắt 1cm)
	0,34
	8
	2,72
	 

	 
	Hoa viên Đà Thành
	 
	 
	1,45
	 

	 
	- Phát thảm cỏ bằng máy (6 lần/năm)(chiều cao cỏ cắt 2cm)(tỉ lệ rác tạo ra 1%)
	0,16
	4
	0,64
	 

	 
	- xén cỏ lề (chiều dài x 5 cm x 1 cm)(6 lần/năm)
	0,18
	4
	0,72
	 

	 
	- Làm cỏ tạp (5% phát thảm cỏ) (6 lần/ năm)
	0,01
	4
	0,03
	 

	 
	- Duy trì cây cảnh tạo hình (cắt tỉa thường xuyên 2 tháng/lần)(cắt 1cm)
	0,02
	4
	0,06
	 

	 
	Đường Lê Thánh Tông
	 
	 
	30,24
	 

	 
	- Phát thảm cỏ bằng máy (6 lần/năm)(chiều cao cỏ cắt 2cm)(tỉ lệ rác tạo ra 1%)
	0,12
	4
	0,48
	 

	 
	- xén cỏ lề (chiều dài x 5 cm x 1 cm)(6 lần/năm)
	0,11
	4
	0,44
	 

	 
	- Làm cỏ tạp (5% phát thảm cỏ) (6 lần/ năm)
	0,01
	4
	0,02
	 

	 
	- Duy trì bồn cảnh lá màu (cắt tỉa thường xuyên 1 tháng/ lần)(cắt 1cm)
	3,30
	8
	26,40
	 

	 
	- Duy trì cây cảnh tạo hình (cắt tỉa thường xuyên 2 tháng/lần)(cắt 1cm)
	0,73
	4
	2,90
	 

	 
	Đường Nguyễn Chí Thanh
	 
	 
	9,77
	 

	 
	- Phát thảm cỏ bằng máy (6 lần/năm)(chiều cao cỏ cắt 2cm)
	0,08
	4
	0,31
	 

	 
	- xén cỏ lề (chiều dài x 5 cm x 1 cm)(6 lần/năm)
	0,10
	4
	0,40
	 

	 
	- Làm cỏ tạp (5% phát thảm cỏ) (6 lần/ năm)
	0,00
	4
	0,02
	 

	 
	- Duy trì bồn cảnh lá màu (cắt tỉa thường xuyên 1 tháng/ lần)(cắt 1cm)
	0,95
	8
	7,60
	 

	 
	- Duy trì cây cảnh tạo hình (cắt tỉa thường xuyên 2 tháng/lần)(cắt 1cm)
	0,36
	4
	1,44
	 

	 
	Đường Lê Thánh Tông
	 
	 
	11,70
	 

	 
	- Duy trì cây hàng rào cao >= 1m (cắt tỉa thường xuyên 2 tháng/lần)(cắt 1cm)
	2,93
	4
	11,70
	 

	 
	Tiểu hoa viên KDC thôn Phái Nhơn 
	 
	0
	0,60
	 

	 
	- Duy trì cây hàng rào cao >= 1m (cắt tỉa thường xuyên 2 tháng/lần)(cắt 1cm)
	0,15
	4
	0,60
	 

	2
	Cành cây cắt tỉa các khu vực công cộng, các tuyến đường
	 
	 
	535,20
	                 251,54 

	 
	Cắt tỉa cây bóng mát loại I và loại II (thực hiện 2 lần/năm) (4.014 cây)
	401,40
	1,33
	535,20
	 

	Tổng khối lượng trong 8 tháng cuối năm 2026
	 
	 
	           817,93 
	                 384,43 



	* Khối lượng công tác Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải công cộng cụ thể như sau:
- Tháng 5:
	TT
	Nội dung công việc thực hiện
	Khối lượng rác một lần thu gom
(m3)
	Số lần thu gom
(Lần)
	Số điểm thu gom
	Tổng 
khối lượng
(m3)
	Quy ra tấn
(1,0m3 = 0,47 tấn)
	Kế hoạch thu gom trong tuần 

	A
	B
	 C 
	D
	 
	 E=C*D 
	 F=E*0,47 
	 

	I
	Rác thải công cộng:
	 
	 
	 
	    134,60 
	      63,26 
	 

	1
	Rác công cộng, rác vô chủ phát sinh trước, trong và sau các ngày lễ, tết:
	 
	 
	 
	     22,00 
	     10,34 
	 

	 -
	 Tết Dương lịch 
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	 -
	 Tết Nguyên Đán 
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	 -
	 Tết Đoan ngọ 
	    12,00 
	1
	 
	     12,00 
	       5,64 
	 

	 -
	 Lễ 01/5
	    10,00 
	1
	Khối 1,2,3,4,5
	     10,00 
	       4,70 
	 

	 -
	 Lễ Quốc khánh 2/9 
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	 -
	Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch 
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	2
	Rác thải phát sinh trong các đợt mưa bão, ra quân trong ngày môi trường thế giới, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn:
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	2.1
	Rác thải phát sinh sau các đợt bão lụt trên địa bàn thị trấn Núi Thành
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	2.2
	Các cơ quan, đoàn thể ra quân nhân ngày MTTG, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn.
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	3
	Rác công cộng, rác vô chủ thu gom thường xuyên:
	 
	 
	 
	   112,60 
	     52,92 
	 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ Tam Hiệp đến cầu An Tân thuộc khối 1,2,3
	      1,50 
	12
	         4 
	      18,00 
	       8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ An Tân đến giáp Tam Nghĩa thuộc khối 4
	      1,50 
	12
	         4 
	      18,00 
	       8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Các tuyến đường khu tái định cư Tam Quang thuộc khối 2
	      0,50 
	12
	         3 
	        6,00 
	       2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Điểm rác công cộng các đường Nguyễn Chí Thành - Phan Tứ
	      0,50 
	12
	         1 
	        6,00 
	       2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường số 5 khu dân cư khối 3 thị trấn Núi Thành
	      0,50 
	12
	         3 
	        6,00 
	       2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Các điểm trên các tuyến đường tại khu dân cư Đà Thành
	      0,50 
	8
	         4 
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Khu dân cư Vạn Kim
	      0,50 
	8
	         4 
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Tuyến đường đường Quang Trung
	      0,20 
	8
	         1 
	        1,60 
	       0,75 
	 Thứ 3,6 

	-
	Đường Lý Thường Kiệt
	      0,50 
	8
	         2 
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Tuyến đường từ Xuân Trâm lên giáp ngã ba đường Lý Thường Kiệt
	      0,50 
	8
	         2 
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Điểm rác  kiệt khối 5
	      0,50 
	8
	         1 
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Gần cầu Nguyễn Phùng thuộc khối 5
	      0,50 
	8
	         1 
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Trần Hương Đạo (đầu Đường ĐT 618)
	      1,00 
	8
	         1 
	        8,00 
	       3,76 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Lê Hồng Phong thuộc khối 4
	      0,50 
	8
	         3 
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường 129 thuộc thị trấn Núi Thành
	      0,50 
	8
	         1 
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Hoa viên khu tái định cư Tam Quang khối 2 
	      0,50 
	8
	         2 
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Hoa viên khu dân cư khối 3
	      0,50 
	8
	         1 
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Quảng Trường huyện Núi Thành
	      0,75 
	12
	         2 
	        9,00 
	       4,23 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	Tổng khối lượng trong tháng 5/2026
	 
	 
	 
	  134,60 
	     63,26 
	 


- Tháng 6:
	TT
	Nội dung công việc thực hiện
	Khối lượng rác một lần thu gom
(m3)
	Số lần thu gom
(Lần)
	Số điểm thu gom
	Tổng 
khối lượng
(m3)
	Quy ra tấn
(1,0m3 = 0,47 tấn)
	Kế hoạch thu gom trong tuần 

	A
	B
	 C 
	D
	 
	 E=C*D 
	 F=E*0,47 
	 

	I
	Rác thải công cộng:
	 
	 
	 
	    119,60 
	     56,21 
	 

	1
	Rác công cộng, rác vô chủ phát sinh trước, trong và sau các ngày lễ, tết:
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	 Tết Dương lịch 
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	 Tết Nguyên Đán 
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	 Tết Đoan ngọ 
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	 Lễ 30/4 và 01/5
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	 Lễ Quốc khánh 2/9 
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch 
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	2
	Rác thải phát sinh trong các đợt mưa bão, ra quân trong ngày môi trường thế giới, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn:
	 
	 
	 
	        7,00 
	      3,29 
	 

	2.1
	Rác thải phát sinh sau các đợt bão lụt trên địa bàn thị trấn Núi Thành
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	2.2
	Các cơ quan, đoàn thể ra quân nhân ngày MTTG, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn.
	     7,00 
	1
	 
	       7,00 
	      3,29 
	 

	3
	Rác công cộng, rác vô chủ thu gom thường xuyên:
	 
	 
	 
	    112,60 
	    52,92 
	 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ Tam Hiệp đến cầu An Tân thuộc khối 1,2,3
	     1,50 
	12
	      4 
	      18,00 
	      8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ An Tân đến giáp Tam Nghĩa thuộc khối 4
	     1,50 
	12
	      4 
	      18,00 
	      8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Các tuyến đường khu tái định cư Tam Quang thuộc khối 2
	     0,50 
	12
	      3 
	        6,00 
	      2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Điểm rác công cộng các đường Nguyễn Chí Thành - Phan Tứ
	     0,50 
	12
	      1 
	        6,00 
	      2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường số 5 khu dân cư khối 3 thị trấn Núi Thành
	     0,50 
	12
	      3 
	        6,00 
	      2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Các điểm trên các tuyến đường tại khu dân cư Đà Thành
	     0,50 
	8
	      4 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Khu dân cư Vạn Kim
	     0,50 
	8
	      4 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Tuyến đường đường Quang Trung
	     0,20 
	8
	      1 
	        1,60 
	      0,75 
	 Thứ 3,6 

	-
	Đường Lý Thường Kiệt
	     0,50 
	8
	      2 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Tuyến đường từ Xuân Trâm lên giáp ngã ba đường Lý Thường Kiệt
	     0,50 
	8
	      2 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Điểm rác  kiệt khối 5
	     0,50 
	8
	      1 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Gần cầu Nguyễn Phùng thuộc khối 5
	     0,50 
	8
	      1 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Trần Hương Đạo (đầu Đường ĐT 618)
	     1,00 
	8
	      1 
	        8,00 
	      3,76 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Lê Hồng Phong thuộc khối 4
	     0,50 
	8
	      3 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường 129 thuộc thị trấn Núi Thành
	     0,50 
	8
	      1 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Hoa viên khu tái định cư Tam Quang khối 2 
	     0,50 
	8
	      2 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Hoa viên khu dân cư khối 3
	     0,50 
	8
	      1 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Quảng Trường huyện Núi Thành
	     0,75 
	12
	      2 
	        9,00 
	      4,23 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	Tổng khối lượng trong tháng 6/2026
	 
	 
	 
	   119,60 
	    56,21 
	 


- Tháng 7:
	TT
	Nội dung công việc thực hiện
	Khối lượng rác một lần thu gom
(m3)
	Số lần thu gom
(Lần)
	Số điểm thu gom
	Tổng 
khối lượng
(m3)
	Quy ra tấn
(1,0m3 = 0,47 tấn)
	Kế hoạch thu gom trong tuần 

	A
	B
	 C 
	D
	 
	 E=C*D 
	 F=E*0,47 
	 

	I
	Rác thải công cộng:
	 
	 
	 
	   112,60 
	      52,92 
	 

	1
	Rác công cộng, rác vô chủ phát sinh trước, trong và sau các ngày lễ, tết:
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	 -
	 Tết Dương lịch 
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	 -
	 Tết Nguyên Đán 
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	 -
	 Tết Đoan Ngọ
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	 -
	 Lễ 30/4 và 01/5
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	 -
	 Lễ Quốc khánh 2/9 
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	 -
	 Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch 
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	2
	Rác thải phát sinh trong các đợt mưa bão, ra quân trong ngày môi trường thế giới, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn:
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	2.1
	Rác thải phát sinh sau các đợt bão lụt trên địa bàn xã Núi Thành
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	2.2
	Các cơ quan, đoàn thể ra quân nhân ngày MTTG, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn.
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	3
	Rác công cộng, rác vô chủ thu gom thường xuyên:
	 
	 
	 
	   112,60 
	     52,92 
	 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ Tam Hiệp đến cầu An Tân thuộc khối 1,2,3
	   1,50 
	12
	     4 
	     18,00 
	      8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ An Tân đến giáp Tam Nghĩa thuộc khối 4
	   1,50 
	12
	     4 
	     18,00 
	      8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Các tuyến đường khu tái định cư Tam Quang thuộc khối 2
	   0,50 
	12
	     3 
	       6,00 
	      2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Điểm rác công cộng các đường Nguyễn Chí Thành - Phan Tứ
	   0,50 
	12
	     1 
	       6,00 
	      2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường số 5 khu dân cư khối 3 xã Núi Thành
	   0,50 
	12
	     3 
	       6,00 
	      2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Các điểm trên các tuyến đường tại khu dân cư Đà Thành
	   0,50 
	8
	     4 
	       4,00 
	      1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Khu dân cư Vạn Kim
	   0,50 
	8
	     4 
	       4,00 
	      1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Tuyến đường đường Quang Trung
	   0,20 
	8
	     1 
	       1,60 
	      0,75 
	 Thứ 3,6 

	-
	Đường Lý Thường Kiệt
	   0,50 
	8
	     2 
	       4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Tuyến đường từ Xuân Trâm lên giáp ngã ba đường Lý Thường Kiệt
	   0,50 
	8
	     2 
	       4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Điểm rác  kiệt khối 5
	   0,50 
	8
	     1 
	       4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Gần cầu Nguyễn Phùng thuộc khối 5
	   0,50 
	8
	     1 
	       4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Trần Hương Đạo (đầu Đường ĐT 618)
	   1,00 
	8
	     1 
	       8,00 
	      3,76 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Lê Hồng Phong thuộc khối 4
	   0,50 
	8
	     3 
	       4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường 129 thuộc xã Núi Thành
	   0,50 
	8
	     1 
	       4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Hoa viên khu tái định cư Tam Quang khối 2 
	   0,50 
	8
	     2 
	       4,00 
	      1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Hoa viên khu dân cư khối 3
	   0,50 
	8
	     1 
	       4,00 
	      1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Quảng Trường xã Núi Thành
	   0,75 
	12
	     2 
	       9,00 
	      4,23 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	Tổng khối lượng trong tháng 7/2025
	 
	 
	 
	  112,60 
	    52,92 
	 


- Tháng 8:
	TT
	Nội dung công việc thực hiện
	Khối lượng rác một lần thu gom
(m3)
	Số lần thu gom
(Lần)
	Số điểm thu gom
	Tổng 
khối lượng
(m3)
	Quy ra tấn
(1,0m3 = 0,47 tấn)
	Kế hoạch thu gom trong tuần 

	A
	B
	 C 
	D
	 
	 E=C*D 
	 F=E*0,47 
	 

	I
	Rác thải công cộng:
	 
	 
	 
	     112,60 
	     52,92 
	 

	1
	Rác công cộng, rác vô chủ phát sinh trước, trong và sau các ngày lễ, tết:
	 
	 
	 
	              - 
	            - 
	 

	 -
	 Tết Dương Lịch 
	 
	 
	 
	              - 
	            - 
	 

	 -
	 Tết Nguyên Đán 
	 
	 
	 
	              - 
	            - 
	 

	 -
	 Tết Đoan Ngọ 
	 
	 
	 
	              - 
	            - 
	 

	 -
	 Lễ 30/4 và 01/5
	 
	 
	 
	              - 
	            - 
	 

	 -
	 Lễ Quốc Khánh 2/9 
	 
	 
	 
	              - 
	            - 
	 

	 -
	 Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch 
	 
	 
	 
	              - 
	            - 
	 

	2
	Rác thải phát sinh trong các đợt mưa bão, ra quân trong ngày môi trường thế giới, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn:
	 
	 
	 
	              - 
	            - 
	 

	2.1
	Rác thải phát sinh sau các đợt bão lụt trên địa bàn xã Núi Thành
	 
	 
	 
	              - 
	            - 
	 

	2.2
	Các cơ quan, đoàn thể ra quân nhân ngày MTTG, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn.
	 
	 
	 
	              - 
	            - 
	 

	3
	Rác công cộng, rác vô chủ thu gom thường xuyên:
	 
	 
	 
	    112,60 
	    52,92 
	 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ Tam Hiệp đến cầu An Tân thuộc khối 1,2,3
	  1,50 
	12
	       4 
	       18,00 
	     8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ An Tân đến giáp Tam Nghĩa thuộc khối 4
	  1,50 
	12
	       4 
	       18,00 
	     8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Các tuyến đường khu tái định cư Tam Quang thuộc khối 2
	  0,50 
	12
	       3 
	         6,00 
	     2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Điểm rác công cộng các đường Nguyễn Chí Thành - Phan Tứ
	  0,50 
	12
	       1 
	         6,00 
	     2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường số 5 khu dân cư khối 3 xã Núi Thành
	  0,50 
	12
	       3 
	         6,00 
	     2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Các điểm trên các tuyến đường tại khu dân cư Đà Thành
	  0,50 
	8
	       4 
	         4,00 
	     1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Khu dân cư Vạn Kim
	  0,50 
	8
	       4 
	         4,00 
	     1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Tuyến đường đường Quang Trung
	  0,20 
	8
	       1 
	         1,60 
	     0,75 
	 Thứ 3,6 

	-
	Đường Lý Thường Kiệt
	  0,50 
	8
	       2 
	         4,00 
	     1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Tuyến đường từ Xuân Trâm lên giáp ngã ba đường Lý Thường Kiệt
	  0,50 
	8
	       2 
	         4,00 
	     1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Điểm rác  kiệt khối 5
	  0,50 
	8
	       1 
	         4,00 
	     1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Gần cầu Nguyễn Phùng thuộc khối 5
	  0,50 
	8
	       1 
	         4,00 
	     1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Trần Hương Đạo (đầu Đường ĐT 618)
	  1,00 
	8
	       1 
	         8,00 
	     3,76 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Lê Hồng Phong thuộc khối 4
	  0,50 
	8
	       3 
	         4,00 
	     1,88 
	 Thứ 4, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường 129 thuộc xã Núi Thành
	  0,50 
	8
	       1 
	         4,00 
	     1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Hoa viên khu tái định cư Tam Quang khối 2 
	  0,50 
	8
	       2 
	         4,00 
	     1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Hoa viên khu dân cư khối 3
	  0,50 
	8
	       1 
	         4,00 
	     1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Quảng Trường xã Núi Thành
	  0,75 
	12
	       2 
	         9,00 
	     4,23 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	Tổng khối lượng trong tháng 8/2025
	 
	 
	 
	   112,60 
	   52,92 
	 


- Tháng 9:
	TT
	Nội dung công việc thực hiện
	Khối lượng rác một lần thu gom
(m3)
	Số lần thu gom
(Lần)
	Số điểm thu gom
	Tổng 
khối lượng
(m3)
	Quy ra tấn
(1,0m3 = 0,47 tấn)
	Kế hoạch thu gom trong tuần 

	A
	B
	 C 
	D
	 
	 E=C*D 
	 F=E*0,47 
	 

	I
	Rác thải công cộng:
	 
	 
	 
	    134,60 
	     63,26 
	 

	1
	Rác công cộng, rác vô chủ phát sinh trước, trong và sau các ngày lễ, tết:
	 
	 
	 
	     22,00 
	     10,34 
	 

	 -
	 Tết Dương lịch 
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	 Tết Nguyên Đán
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	 Tết Đoan ngọ 
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	 Lễ 30/4 và 01/5
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	 Lễ Quốc khánh 2/9 
	  11,00 
	2
	Khối 1,2,3,4,5
	    22,00 
	    10,34 
	 

	 -
	Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch 
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	2
	Rác thải phát sinh trong các đợt mưa bão, ra quân trong ngày môi trường thế giới, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn:
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	2.1
	Rác thải phát sinh sau các đợt bão lụt trên địa bàn xã Núi Thành
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	2.2
	Các cơ quan, đoàn thể ra quân nhân ngày MTTG, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn.
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	3
	Rác công cộng, rác vô chủ thu gom thường xuyên:
	 
	 
	 
	   112,60 
	     52,92 
	 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ Tam Hiệp đến cầu An Tân thuộc khối 1,2,3
	    1,50 
	12
	          4 
	      18,00 
	      8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ An Tân đến giáp Tam Nghĩa thuộc khối 4
	    1,50 
	12
	          4 
	      18,00 
	      8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Các tuyến đường khu tái định cư Tam Quang thuộc khối 2
	    0,50 
	12
	          3 
	        6,00 
	      2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Điểm rác công cộng các đường Nguyễn Chí Thành - Phan Tứ
	    0,50 
	12
	          1 
	        6,00 
	      2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường số 5 khu dân cư khối 3 xã Núi Thành
	    0,50 
	12
	          3 
	        6,00 
	      2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Các điểm trên các tuyến đường tại khu dân cư Đà Thành
	    0,50 
	8
	          4 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Khu dân cư Vạn Kim
	    0,50 
	8
	          4 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Tuyến đường đường Quang Trung
	    0,20 
	8
	          1 
	        1,60 
	      0,75 
	 Thứ 3,6 

	-
	Đường Lý Thường Kiệt
	    0,50 
	8
	          2 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Tuyến đường từ Xuân Trâm lên giáp ngã ba đường Lý Thường Kiệt
	    0,50 
	8
	          2 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Điểm rác  kiệt khối 5
	    0,50 
	8
	          1 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Gần cầu Nguyễn Phùng thuộc khối 5
	    0,50 
	8
	          1 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Trần Hương Đạo (đầu Đường ĐT 618)
	    1,00 
	8
	          1 
	        8,00 
	      3,76 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Lê Hồng Phong thuộc khối 4
	    0,50 
	8
	          3 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường 129 thuộc xã Núi Thành
	    0,50 
	8
	          1 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Hoa viên khu tái định cư Tam Quang khối 2 
	    0,50 
	8
	          2 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Hoa viên khu dân cư khối 3
	    0,50 
	8
	          1 
	        4,00 
	      1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Quảng Trường xã Núi Thành
	    0,75 
	12
	          2 
	        9,00 
	      4,23 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	Tổng khối lượng trong tháng 9/2025
	 
	 
	 
	  134,60 
	    63,26 
	 


- Tháng 10: 
	TT
	Nội dung công việc thực hiện
	Khối lượng rác một lần thu gom
(m3)
	Số lần thu gom
(Lần)
	Số điểm thu gom
	Tổng 
khối lượng
(m3)
	Quy ra tấn
(1,0m3 = 0,47 tấn)
	Kế hoạch thu gom trong tuần 

	A
	B
	 C 
	D
	 
	 E=C*D 
	 F=E*0,47 
	 

	I
	Rác thải công cộng:
	 
	 
	 
	   138,60 
	      65,14 
	 

	1
	Rác công cộng, rác vô chủ phát sinh trước, trong và sau các ngày lễ, tết:
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	 -
	 Tết Dương lịch 
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	 -
	 Tết Nguyên Đán 
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	 -
	 Tết Đoan ngọ 
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	 -
	 Lễ 30/4 và 01/5
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	 -
	 Lễ Quốc khánh 2/9 
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	 -
	Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch 
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	2
	Rác thải phát sinh trong các đợt mưa bão, ra quân trong ngày môi trường thế giới, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn:
	 
	 
	 
	     26,00 
	     12,22 
	 

	2.1
	Rác thải phát sinh sau các đợt bão lụt trên địa bàn xã Núi Thành
	  13,00 
	2
	Khối 1,2,3,4,5
	    26,00 
	     12,22 
	 

	2.2
	Các cơ quan, đoàn thể ra quân nhân ngày MTTG, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn.
	 
	 
	 
	            - 
	             - 
	 

	3
	Rác công cộng, rác vô chủ thu gom thường xuyên:
	 
	 
	 
	   112,60 
	     52,92 
	 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ Tam Hiệp đến cầu An Tân thuộc khối 1,2,3
	    1,50 
	12
	        4 
	     18,00 
	       8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ An Tân đến giáp Tam Nghĩa thuộc khối 4
	    1,50 
	12
	        4 
	     18,00 
	       8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Các tuyến đường khu tái định cư Tam Quang thuộc khối 2
	    0,50 
	12
	        3 
	       6,00 
	       2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Điểm rác công cộng các đường Nguyễn Chí Thành - Phan Tứ
	    0,50 
	12
	        1 
	       6,00 
	       2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường số 5 khu dân cư khối 3 xã Núi Thành
	    0,50 
	12
	        3 
	       6,00 
	       2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Các điểm trên các tuyến đường tại khu dân cư Đà Thành
	    0,50 
	8
	        4 
	       4,00 
	       1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Khu dân cư Vạn Kim
	    0,50 
	8
	        4 
	       4,00 
	       1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Tuyến đường đường Quang Trung
	    0,20 
	8
	        1 
	       1,60 
	       0,75 
	 Thứ 3,6 

	-
	Đường Lý Thường Kiệt
	    0,50 
	8
	        2 
	       4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Tuyến đường từ Xuân Trâm lên giáp ngã ba đường Lý Thường Kiệt
	    0,50 
	8
	        2 
	       4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Điểm rác  kiệt khối 5
	    0,50 
	8
	        1 
	       4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Gần cầu Nguyễn Phùng thuộc khối 5
	    0,50 
	8
	        1 
	       4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Trần Hương Đạo (đầu Đường ĐT 618)
	    1,00 
	8
	        1 
	       8,00 
	       3,76 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Lê Hồng Phong thuộc khối 4
	    0,50 
	8
	        3 
	       4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường 129 thuộc xã Núi Thành
	    0,50 
	8
	        1 
	       4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Hoa viên khu tái định cư Tam Quang khối 2 
	    0,50 
	8
	        2 
	       4,00 
	       1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Hoa viên khu dân cư khối 3
	    0,50 
	8
	        1 
	       4,00 
	       1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Quảng Trường xã Núi Thành
	    0,75 
	12
	        2 
	       9,00 
	       4,23 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	Tổng khối lượng trong tháng 10/2025
	 
	 
	 
	  138,60 
	     65,14 
	 


- Tháng 11:
	TT
	Nội dung công việc thực hiện
	Khối lượng rác một lần thu gom
(m3)
	Số lần thu gom
(Lần)
	Số điểm thu gom
	Tổng 
khối lượng
(m3)
	Quy ra tấn
(1,0m3 = 0,47 tấn)
	Kế hoạch thu gom trong tuần 

	A
	B
	 C 
	D
	 
	 E=C*D 
	 F=E*0,47 
	 

	I
	Rác thải công cộng:
	 
	 
	 
	    125,60 
	     59,03 
	 

	1
	Rác công cộng, rác vô chủ phát sinh trước, trong và sau các ngày lễ, tết:
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	 Tết Dương lịch 
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	 Tết Nguyên Đán 
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	 Tết Đoan ngọ 
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	 Lễ 30/4 và 01/5
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	 Lễ Quốc khánh 2/9 
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	 -
	 Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch 
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	2
	Rác thải phát sinh trong các đợt mưa bão, ra quân trong ngày môi trường thế giới, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn:
	 
	 
	 
	      13,00 
	      6,11 
	 

	2.1
	Rác thải phát sinh sau các đợt bão lụt trên địa bàn xã Núi Thành
	  13,00 
	1
	Khối 1,2,3,4,5
	     13,00 
	     6,11 
	 

	2.2
	Các cơ quan, đoàn thể ra quân nhân ngày MTTG, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn.
	 
	 
	 
	             - 
	            - 
	 

	3
	Rác công cộng, rác vô chủ thu gom thường xuyên:
	 
	 
	 
	    112,60 
	    52,92 
	 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ Tam Hiệp đến cầu An Tân thuộc khối 1,2,3
	    1,50 
	12
	        4 
	      18,00 
	     8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ An Tân đến giáp Tam Nghĩa thuộc khối 4
	    1,50 
	12
	        4 
	      18,00 
	     8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Các tuyến đường khu tái định cư Tam Quang thuộc khối 2
	    0,50 
	12
	        3 
	        6,00 
	     2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Điểm rác công cộng các đường Nguyễn Chí Thành - Phan Tứ
	    0,50 
	12
	        1 
	        6,00 
	     2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường số 5 khu dân cư khối 3 xã Núi Thành
	    0,50 
	12
	        3 
	        6,00 
	     2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Các điểm trên các tuyến đường tại khu dân cư Đà Thành
	    0,50 
	8
	        4 
	        4,00 
	     1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Khu dân cư Vạn Kim
	    0,50 
	8
	        4 
	        4,00 
	     1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Tuyến đường đường Quang Trung
	    0,20 
	8
	        1 
	        1,60 
	     0,75 
	 Thứ 3,6 

	-
	Đường Lý Thường Kiệt
	    0,50 
	8
	        2 
	        4,00 
	     1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Tuyến đường từ Xuân Trâm lên giáp ngã ba đường Lý Thường Kiệt
	    0,50 
	8
	        2 
	        4,00 
	     1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Điểm rác  kiệt khối 5
	    0,50 
	8
	        1 
	        4,00 
	     1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Gần cầu Nguyễn Phùng thuộc khối 5
	    0,50 
	8
	        1 
	        4,00 
	     1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Trần Hương Đạo (đầu Đường ĐT 618)
	    1,00 
	8
	        1 
	        8,00 
	     3,76 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Lê Hồng Phong thuộc khối 4
	    0,50 
	8
	        3 
	        4,00 
	     1,88 
	 Thứ 4, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường 129 thuộc xã Núi Thành
	    0,50 
	8
	        1 
	        4,00 
	     1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Hoa viên khu tái định cư Tam Quang khối 2 
	    0,50 
	8
	        2 
	        4,00 
	     1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Hoa viên khu dân cư khối 3
	    0,50 
	8
	        1 
	        4,00 
	     1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Quảng Trường xã Núi Thành
	    0,75 
	12
	        2 
	        9,00 
	     4,23 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	Tổng khối lượng trong tháng 11/2025
	 
	 
	 
	   125,60 
	   59,03 
	 


- Tháng 12:
	TT
	Nội dung công việc thực hiện
	[bookmark: _GoBack]Khối lượng rác một lần thu gom
(m3)
	Số lần thu gom
(Lần)
	Số điểm thu gom
	Tổng 
khối lượng
(m3)
	Quy ra tấn
(1,0m3 = 0,47 tấn)
	Kế hoạch thu gom trong tuần 

	A
	B
	 C 
	D
	 
	 E=C*D 
	 F=E*0,47 
	 

	I
	Rác thải công cộng:
	 
	 
	 
	    112,60 
	      52,92 
	 

	1
	Rác công cộng, rác vô chủ phát sinh trước, trong và sau các ngày lễ, tết:
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	 -
	 Tết Dương lịch 
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	 -
	 Tết Nguyên Đán 
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	 -
	 Tết Đoan ngọ 
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	 -
	 Lễ 30/4 và 01/5
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	 -
	 Lễ Quốc khánh 2/9 
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	 -
	 Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch 
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	2
	Rác thải phát sinh trong các đợt mưa bão, ra quân trong ngày môi trường thế giới, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn:
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	2.1
	Rác thải phát sinh sau các đợt bão lụt trên địa bàn xã Núi Thành
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	2.2
	Các cơ quan, đoàn thể ra quân nhân ngày MTTG, hưởng ứng tháng hành động làm cho thế giới sạch hơn.
	 
	 
	 
	             - 
	             - 
	 

	3
	Rác công cộng, rác vô chủ thu gom thường xuyên:
	 
	 
	 
	   112,60 
	     52,92 
	 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ Tam Hiệp đến cầu An Tân thuộc khối 1,2,3
	   1,50 
	12
	3
	      18,00 
	       8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Hai bên đường QL 1A từ An Tân đến giáp Tam Nghĩa thuộc khối 4
	   1,50 
	12
	3
	      18,00 
	       8,46 
	 Thứ 3,5, chủ nhật 

	-
	Các tuyến đường khu tái định cư Tam Quang thuộc khối 2
	   0,50 
	12
	3
	        6,00 
	       2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Điểm rác công cộng các đường Nguyễn Chí Thành - Phan Tứ
	   0,50 
	12
	3
	        6,00 
	       2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường số 5 khu dân cư khối 3 xã Núi Thành
	   0,50 
	12
	3
	        6,00 
	       2,82 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	-
	Các điểm trên các tuyến đường tại khu dân cư Đà Thành
	   0,50 
	8
	2
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Khu dân cư Vạn Kim
	   0,50 
	8
	2
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Tuyến đường đường Quang Trung
	   0,20 
	8
	2
	        1,60 
	       0,75 
	 Thứ 3,6 

	-
	Đường Lý Thường Kiệt
	   0,50 
	8
	2
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Tuyến đường từ Xuân Trâm lên giáp ngã ba đường Lý Thường Kiệt
	   0,50 
	8
	2
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Điểm rác  kiệt khối 5
	   0,50 
	8
	2
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Gần cầu Nguyễn Phùng thuộc khối 5
	   0,50 
	8
	2
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Trần Hương Đạo (đầu Đường ĐT 618)
	   1,00 
	8
	2
	        8,00 
	       3,76 
	 Thứ 4,7 

	-
	Đường Lê Hồng Phong thuộc khối 4
	   0,50 
	8
	2
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4, chủ nhật 

	-
	Dọc tuyến đường 129 thuộc xã Núi Thành
	   0,50 
	8
	2
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 4,7 

	-
	Hoa viên khu tái định cư Tam Quang khối 2 
	   0,50 
	8
	2
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Hoa viên khu dân cư khối 3
	   0,50 
	8
	2
	        4,00 
	       1,88 
	 Thứ 3,6 

	-
	Quảng Trường xã Núi Thành
	   0,75 
	12
	3
	        9,00 
	       4,23 
	 Thứ 3,6, chủ nhật 

	Tổng khối lượng trong tháng 12/2025
	 
	 
	 
	  112,60 
	     52,92 
	 



3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu về chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, thảm cỏ, hoa:
Yêu cầu chung
· Đảm bảo cây xanh, thảm cỏ phát triển tốt, đồng đều, đúng chủng loại theo thiết kế ban đầu. 
· Khu vực duy trì phải luôn sạch sẽ, thẩm mỹ, không có rác, không cỏ dại xâm lấn. 
· Không làm ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật, giao thông, công trình lân cận. 
· Tuân thủ quy định về an toàn lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ.
Chế độ chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh bóng mát : Trong quá trình chăm sóc sẽ tiến hành tưới nước, bón phân, sửa tán tạo hình và tẩy chồi, chống sửa cây nghiêng, vệ sinh gốc cây theo đúng qui trình kỹ thuật.
          Chế độ chăm sóc, bảo dưỡng thảm cỏ: Trong quá trình chăm sóc tiến hành tưới nước, bón phân, phát cỏ, xén lề cỏ, làm cỏ tạp, phun thuốc trừ sâu, Toàn bộ các công việc nêu trên thực hiện theo đúng qui trình kỹ thuật.
Chế độ chăm sóc, bảo dưỡng cây hoa : Trong quá trình chăm sóc sẽ tiến hành tưới nước, bón phân, làm cỏ tạp, phun thuốc trừ sâu, chỉnh sửa tán cây, Toàn bộ các công việc nêu trên thực hiện theo đúng qui trình kỹ thuật.
Bố trí nhân công: Nhà thầu phải có thuyết minh hoặc sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự khi triển khai công việc, ngoài ra phải có cam kết thể hiện sự huy động nhân công tham gia để đảm bảo thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Một số biện pháp tổ chức thi công khác
- Nêu biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho cán bộ, công nhân trong quá trình làm việc;
- Nêu thuyết minh mang tính khả thi về giải pháp phòng cháy nổ và chữa cháy;
Yêu cầu về vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình:
Thiết bị được huy động sử dụng cho công trình phải đảm bảo các điều kiện, quy định hiện hành về việc sử dụng, các vật tư đảm bảo cho các yêu cầu về chất lượng, chủng loại, có nguồn gốc xuất xứ và phải bảo đảm các tiêu chuẩn hiện hành trong HSDT cho công trình này (gói thầu này),
Yêu cầu chung
	- Cây xanh phải xanh tốt, sinh trưởng phát triển tốt, cân đối, đảm bảo mỹ quan công trình và sự ổn định trong mùa mưa bão.
*Trồng giặm cây chết, cây còi cọc kém phát triển
Theo dõi, kịp thời phát hiện sâu bệnh và bảo vệ, không cho súc vật hoặc người đi qua lại dẫm đạp ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Thay thế ngay các trường hợp cây bị chết, cây còi cọc, kém phát triển (tìm hiểu nguyên nhân, có biện pháp khắc phục phù hợp, kịp thời) để đảm bảo sự đồng đều của cây xanh trong công trình.
3.2. Yêu cầu về tua quét, gom rác, vận chuyển, xử lý rác
3.2.1. Công tác tua quét bằng thủ công
Nhà thầu bố trí đầy đủ nhân công, vật tư, thiết bị liên quan để tiến hành quét lòng đường và vỉa hè của các tuyến đường đối ngoại và đường nội bộ tại công viên Núi Thành đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình quét thủ công. Thực hiện đúng số lần quét và khối lượng theo mục yêu cầu tại Mẫu số 01A: Phạm vi cung cấp.
3.2.2. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác
Thực hiện gom rác sau khi quét, hút rác thải và vận chuyển rác về bãi xử lý (bãi xử lý mà nhà thầu đã đề xuất trong yêu cầu kỹ thuật) bằng xe chuyên dụng. Trong quá trình vận chuyển không được để rơi rớt rác thải dọc đường, tăng cường biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển. 
4. Các yêu cầu khác:
4.1. Hoàn thiện và dọn vệ sinh
Sau khi hoàn thành tất cả nội dung công việc theo hợp đồng và được chủ đầu tư chấp thuận thì nhà thầu thì phải dọn dẹp sạch công trường, khôi phục khu vực theo các điều kiện môi trường như cũ,
4.2. Biện pháp, quy trình quản lý thi công
4.2.1. Quản lý chất lượng
- Nhà thầu phải đệ trình quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản,
- Nhà thầu phải lập quy trình biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu cho từng công tác thi công,
4.2.2. Quản lý an toàn trên công trình
- Nhà thầu phải bố trí cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động theo quy định về an toàn lao động
- Nhà thầu phải tuân thủ đúng các qui định về an toàn lao động và chịu trách nhiệm toàn bộ sự cố xảy ra,
- Nhà thầu phải tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công như: thường xuyên kiểm tra đồ bảo hộ lao động trên công trường, tập huấn cho công nhân về an toàn lao động, bảng hiệu tuyên truyền an toàn lao động trên công trường,
- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; có biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong và ngoài công trình,
- Nhà thầu phải tự quản lý nhân lực, thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trên công trường,	
4.2.3. Vệ sinh môi trường 
Trong quá trình thực hiện Duy trì cây xanh, thảm cỏ; Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cây xanh cắt tỉa nhà thầu phải có biện pháp để không gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường xung quanh: Có giải pháp che chắn trong quá trình thi công; kiểm soát nước thải rò rỉ ra bên ngoài và đảm bảo có vệ sinh của công nhân trong quá trình làm việc. 
5. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

